
STT Họ và tên Lớp Giải
KHỐI 1

1 Nguyễn Chung Phước Thanh 1/7 Nhất
2 Ngô Thanh Trúc 1/1 Nhì
3 Trần Lê Hồng Lin 1/7 Nhì
4 Hà Thy Thơ 1/3 Ba
5 Lê Quang Huy 1/3 KK
6 Trương Hồ Bảo Ngọc 1/2 KK
7 Nguyễn Thuỳ Linh 1/6 KK
8 Nguyễn Trần Phương Nhi 1/6 KK

KHỐI 2
9 Châu Ngọc Minh 2/2 Nhất

10 Huỳnh Mỹ Hoa 2/6 Nhất
11 Ngô Phúc Đăng Khoa 2/4 Nhất
12 Trần Ngọc Kim 2/1 Nhì
13 Đoàn Anh Duy 2/6 Ba
14 Lê Đổ Thúy Vy 2/7 KK
15 Lê Minh Triết 2/4 KK
16 Nguyễn Ngọc Xuân Nhi 2/6 KK
17 Phạm Minh Phúc 2/6 KK

KHỐI 3
18 Lê Hồ Phương Thảo 3/1 Nhất
19 Ung Hồng Loan 3/7 Nhì
20 Võ Đoàn Gia Huy 3/3 Ba
21 Lê Đặng Khánh Quỳnh 3/7 KK
22 Trần Quốc Anh 3/7 KK
23 Đặng Ngọc Thiên Minh 3/7 KK
24 Hồ Tấn Phúc 3/1 KK
25 Lê Huỳnh Tuyết Như 3/2 KK
26 Nguyễn Hoàng Khả Tú 3/5 KK

KHỐI 4
27 Phạm Nguyễn Vân Anh 4/1 Nhất
28 Huỳnh Võ Bảo Nhi 4/8 Nhì
29 Lê Vũ Uyễn Nhi 4/2 Ba
30 Chung Huỳnh Thuỳ Dương 4/1 KK
31 Lê Huỳnh Kim Ngân 4/2 KK
32 Hoàng Lê Mĩ Ngọc 4/3 KK
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33 Huỳnh Ngọc Diễm My 4/2 KK
34 Lê Tường Minh 4/4 KK
35 Trần Ngọc Nhật Minh 4/1 KK

KHỐI 5
36 Lưu Ngọc Thiên Thanh 5/4 Nhất
37 Võ Trần Ngọc Hân 5/1 Nhì
38 Dương Kiến Đức 5/1 Ba
39 Nguyễn Đỗ Phương Huế Nhi 5/5 KK
40 Bùi Ngọc Uyển Uyên 5/4 KK
41 Bùi Phan Minh Đăng 5/5 KK
42 Nguyễn Lý Gia Hân 5/1 KK
43 Trần Thị Thanh Xinh 5/9 KK


